
Lợi nhuận, nhưng chỉ dành cho một số 

người 
Kể từ gần 10 năm nay Ấn Độ đã áp dụng công nghệ biến đổi gen để 

trồng bông. Việc này bước đầu được xem như một thành công: 

Ngày nay cây bông biến đổi gen được trồng trên 90% diện tích đất 

trồng bông  của các hộ nông dân nhỏ lẻ và gần như tất cả đều cho 

năng suất cao; lợi nhuận trung bình thu được tăng đáng kể. Tuy 

nhiên điều này có thực sự hữu ích với các hộ nông dân nghèo ở 

những khu vực bị thiếu nước, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải 

đáp. Ngoài ra khả năng phòng vệ của cây trồng biến đổi gen trước 

các loài gây hại ngày càng suy giảm. 

GISELA FELKL 

Trong những năm vừa qua Ấn Độ đạt mức tăng trưởng kinh tế trung bình đáng ghi nhận với 8% 
hàng năm, đặc biệt là trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên đói nghèo và thiếu lương 
thực vẫn là vấn đề nhức nhối và lan rộng tại quốc gia này. Chính phủ Ấn Độ ý thức được vấn đề 
này và được xem như một trong những chính phủ đầu tiên trên thế giới công nhận khái niệm 
nhân quyền về lương thực. Chính phủ nước này khuyến khích phát triển nông nghiệp như là một 
phương tiện để giảm tình trạng thiếu lương thực và đói kém. Trong bối cảnh đó hầu hết các nhà 
hoạch định chính sách tại Ấn Độ ưu tiên áp dụng công nghệ sinh học và công nghệ biến đổi gen 
(GV) vào nông nghiệp. 

Việc áp dụng này được hứa hẹn là sẽ đóng góp lớn và sự tăng trưởng trong nông nghiệp. Kỳ 
vọng này phần nào được hiện thực hóa qua những kinh nghiệm trồng bông theo công nghệ biến 
đổi gen đã được áp dụng tại Ấn Độ kể từ năm 2002. Việc áp dụng công nghệ biến đổi gen vào 
trồng các loại bông giúp năng suất trung bình tăng đáng kể. Tuy nhiên lợi ích của việc này đối 
với các hộ nông dân nhỏ và nghèo cũng như tính bền vững của công nghệ này vẫn còn là một 
điểm đáng nghi ngờ. 

Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc rất lớn vào nông nghiệp: 17% tổng sản phẩm quốc nội xuất phát từ 
Nông và Lâm nghiệp cũng như Thủy Sản. Hơn một nửa dân số nước này làm nghề nông. Diện 
tích đất nông trại  trung bình là 1,05 héc ta, trong đó 88% đất nông trại có diện tích nhỏ hơn 2 
héc ta. Chính vì vậy mà đời sống của nông dân Ấn Độ khá khó khăn, họ chỉ là những hộ nông 
dân nhỏ lẻ và có ít nguồn lực tài chính, gần như thu nhập không đủ để đáp ứng những như cầu 
căn bản. Theo ước tính của ngân hàng thế giới, khoảng 1/3 trong tổng số 1,2 tỉ dân của nước này 



đang phải đối diện với vấn đề an ninh lương thực. Phần lớn dân nghèo và thiếu lương thực tập 
trung ở nông thôn và sống nhờ vào nông nghiệp. 

Cây trồng chủ yếu, tính trên diện tích trồng trọt là các loại ngũ cốc (chủ yếu là gạo và lúa mì), 
đậu, hạt thầu dầu. Diện tích trồng bông chỉ chiếm 5% diện tích nông nghiệp. Tuy nhiên nếu dựa 
trên giá trị thu được của việc canh tác nông nhiệp, thì bông thuộc vào top 5 những cây trồng tại 
Ấn Độ, sau gạo, lúa mỳ, mía và rau. Vì vậy bông cũng có một vai trò quan trộng với nền nông 
nghiệp nước này. 

Năm 2002 lần đầu tiên 3 loại  giống cây bông biến đổi gen được đưa vào trồng tại Ấn Độ nhằm 
mục đích thương mại. Cả 3 loại giống cây đều chứa gen Bt của Mosanto và được phát triển dựa 
trên hợp tác với công ty hạt giống  MAYHACO của Ấn Độ. Bt là từ viết tắt của Baciluus 
thuriengiensis, một loại vi khuẩn sống trong lòng đất. Nó sản sinh ra một loại Protein có hại cho 
côn trùng, trong đó có loại côn trùng tiêu diệt cây bông, hay còn gọi là sâu ăn bông.  Độc tố Bt 
đã được sử dụng như thuốc bảo vệ thực vật từ nhiều thập kỷ nay. Với sự trợ giúp của kỹ thuật 
gen mà ngày nay người ta đã đưa được gen Bt vào trồng bông và trồng các loại cây khác. Những 
gen này cho phép cây tự sản sinh ra độc tố Bt, chất có khả năng chống đỡ trước sâu ăn bông.Tại 
các khu vực trồng bông thông thường  người nông dân sử dụng nhiều chất diệt côn trùng khác 
nhau để đối phó với sâu ăn bông. 

Kể từ khi đưa các giống bông chứa gen Bt đầu tiên vào trồng trọt thì tại Ấn Độ số lượng giống 
bông Bt và diện tích trồng giống bông này đã tăng lên một cách đáng kể. Người nông dân thực 
sự bị ấn tượng bởi hiệu quả của các giống bông chứa gen Bt trong việc chống lại sâu bệnh và các 
đặc tính nông học tích cực của những giống này. Việc mở rộng này cũng là nhờ một chiến dịch 
quảng bá tích cực của các nhà kinh doanh giống cây của Ấn Độ. Theo ước tính, kể từ năm 2009 
có khoảng 90% diện tích trồng bông áp dụng trồng giống bông chứa gen Bt. 

Hơn 600 giống bông chứa gen Bt được trồng tại Ấn Độ đều là những giống lai cho năng suất 
cao. Các giống này được hình thành khi người ta tạo ra cây đồng hợp tử từ việc phối giống hai 
dòng cây khác nhau và sau đó lai các cây đồng hợp tử  này với nhau. Thế hệ đầu tiên của đời cây 
sau cho thấy những tính chất đặc biệt và triển vọng về năng suất. Chúng mất dần đi ở những thế 
hệ tiếp theo nên nông dân liên tục phải mua hạt giống mới. Năng suất cao của cây bông chứa gen 
Bt tại Ấn Độ dựa trên sự kết hợp hai đặc điểm. Thứ nhất là quá trình lai tạo thông thường đem lại 
triển vọng năng suất cao, thứ hai là kỹ thuật trao đổi gen của gen bt đem lại cho các giống cây 
chứa gen này khả năng tự bảo vệ trước sâu bệnh. Tuy nhiên để tận dụng được hiệu quả năng suất 
cao này người nông dân phải chú trọng việc bón phân, tiêu diệt các loại sâu bệnh khác, đầu tư 
vào việc mua giống và tưới tiêu. 

Nếu có một loại cây trồng nào trong vòng 7 đến 8 năm qua tạo nên một hiện tượng về tăng 
trưởng tại Ấn Độ thì đó chính là cây bông. Sản xuất bông đã tăng từ 15 triệu khối bông từ năm 
2002 lên khoảng 29 triệu khối bông năm 2009, tức là tăng gần gấp đôi (một khối bông nặng 
khoảng 170kg). Việc tăng này có được là nhờ tăng năng xuất từ 300 lên hơn 500 kg mỗi héc ta. 
Lý giải cho việc này là nhờ áp dụng trồng các giống bông lai chứa gen Bt cho năng suất cao và 



sự đầu tư thích đáng vào trồng trọt. Sản xuất bông tăng lên đã giúp Ấn Độ trở thành nước sản 
xuất bông lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc kể từ năm 2006. 

Bất chấp sự mở rộng việc trồng bông chứa gen Bt tại Ấn Độ, các nhà khoa học vẫn tranh cãi 
quyết liệt về lợi ích kinh tế đối với các nhóm nông dân khác nhau. Trong quá trình so sánh nhiều 
nghiên cứu với nhau người ta nhận thấy, khi nông dân áp dụng trồng các giống bông có gen Bt 
thì sẽ phải sử dụng ít thuốc trừ sâu hơn, ngược lại vẫn cho năng suất cao và thu nhập cuối cùng 
cao hơn các nông dân trồng bông thông thường khác. Tuy nhiên có một sự thật rõ ràng là, rất 
nhiều nông dân vì nhiều lý do khác nhau đã không có được những lợi ích kinh tế được kỳ vọng 
này. 

Việc trồng bông chứa gen Bt với các giống khác nhau như hiện này đòi hỏi việc chi tiêu cho vật 
tư nông nghiệp rất cao, ví dụ như chi tiêu cho hạt giống, cho phân bón và nước tưới. Đối với 
những nông dân tại các khu vực được cung cấp nước đầy đủ, các nông dân có đầy đủ trình độ và 
nguồn lực thì điều này là khả thi, tuy nhiên tại các vùng việc trồng trọt phụ thuộc vào nước mưa 
thì đây là điều đáng lo ngại. 

2/3 diện tích trồng bông tại Ấn Độ phụ thuộc rất lớn vào lượng mưa. Đối với những nông dân tại 
khu vực này và với những nông dân không có đầy đủ phương tiện cũng như hiểu biết về việc 
trồng bông chứa gen Bt đúng cách, thì việc áp dụng trồng giống bông này có thể đem đến những 
hậu quả khôn lường. Để khắc phục tình trạng này, một số giống bông phù hợp với hoàn cảnh 
trồng trọt có thể được dùng để thay thế, ví dụ như các giống bông ưa môi trường khô, giống bông 
dễ mọc. Một phương án khác là áp dụng phương thức bảo vệ thực vật tổng hợp (IPM). 

Người ta vẫn còn nghi ngờ về tính bền vững và lâu dài của việc bảo vệ thực vật thông qua các 
gen Bt. Do hiện nay hầu như toàn bộ bông ở Ấn Độ là bông chứa gen Bt nên giống sâu ăn bông 
bắt đầu có khả năng kháng thuốc. Người ta đã xác nhận, khả năng kháng thuốc được hình thành 
bởi chính độc tố Bt tổng hợp từ loại gen này.  Vì vậy mà người nông dân đã bắt đầu dùng thêm 
thuốc trừ sâu hay lại có xu hướng chuyển sang các giống chứa gấp đôi gen Bt,  là những giống 
chứa hai loại gen Bt khác nhau. Tuy nhiên việc phòng vệ trước sâu ăn bông thông qua việc trồng 
các giống bông chứa gen Bt lại làm tăng nguy cơ bùng phát nhiều loại sâu bệnh thứ cấp khác. 

 

Ấn Độ chưa có cam kết về việc thực phẩm biến đổi gen 

Người ta nhận thấy việc hình thành các loại sâu ăn bông có khả năng kháng thuốc và sự gia tăng 
các loài sâu bệnh thứ cấp có thể làm giảm lợi ích kinh tế và sinh thái của việc bảo vệ thực vật 
thông qua trao đổi gen Bt. Về lâu dài việc áp dụng mô hình bảo về thực vật tổng hợp được xem 
là chiến lược để hạn chế thiệt hại. 

Trong mô hình bảo vệ thực vật tổng hợp người ta sẽ áp dụng hàng loại kỹ thuật canh tác khác 
nhau để làm giảm số lượng sâu bệnh một cách lâu dài và đảm bảo năng suất. Trong đó có việc áp 
dụng trồng các loài có khả năng kháng bệnh, bảo vệ thực vật dựa trên công nghệ sinh học hay sử 
dụng thuốc trừ sâu hợp lý. 



Vậy hiệu quả của giống bông chứa gen Bt đối với sự đa dạng sinh học trong nông nghiệp là như 
thế nào? Mặc dù thông qua cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của 
khu vực công một số giống gạo ít phổ biến đã được đưa ra, tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mạng 
vẫn đạt được một sự thống nhất về giống trong nông nghiệp. Điều này trái ngược hoàn toàn với 
tình trạng hiện nay của cây bông, các giống bông chứa gen Bt rất đa dạng. Một số nhà khoa học 
cho rằng, sự gia tăng tính đa dạng về gen là do nhu cầu trồng bông chứa gen Bt quá cao và các 
công ty kinh doanh giống đã khai thác triệt để nguồn vật tư của họ để tạo ra các giống mới. 

Sự bùng nổ trong việc trồng các giống bông chứa gen Bt đã tạo nên sự thay đổi chóng mặt, nông 
dân ngày càng xa rời với các giống bông truyền thống mà chạy theo các giống bông lai chứa gen 
Bt. Xu hướng này thật ra đã có từ trước khi giống bông Bt xuất hiện nhưng đặc biệt lan rộng từ 
khi có giống bông này. Một số nhà nghiên cứu Ấn Độ coi xu hướng này là tình trạng đáng báo 
động và cảnh báo nguy cơ việc trồng bông truyền thống có thể bị đẩy lùi bởi tầm ảnh hưởng và 
sức lan rộng của các giống lai và thói quen trồng trọt của nông dân đang bị thay đổi theo chiều 
hướng xấu đi. 

Một vấn đề khác có liên quan đến việc cùng tồn tại hai gống bông có và không có gen Bt. Thị 
trường bông Ấn Độ không phân biệt hai giống này và những nước nhập khẩu bông chính từ Ấn 
Độ  như Trung Quốc và Pakistan cũng bỏ qua việc này. 

Vì phần lớn bông được trồng tại các nông trại ở Ấn Độ là bông chứa gen Bt  nên việc cùng tồn 
tại của các giống bông thông thường đối với nước này không phải là vấn đề đáng quan tâm. 
Ngoài ra ở Ấn Độ không có quy định về việc cùng tồn tại các giống bông khác nhau và cũng 
không có quy định trách nhiệm với các hành động gây nguy hại đối với giống bông truyền thống 
không chứa gen Bt. 

Việc ý thức được tầm quan trọng của các quy định này ngày càng được nâng lên cầu Ấn Độ là 
nước cung cấp bông sinh học lớn nhất cho cho các thị trường bông sinh học đang phát triển trên 
toàn cầu như Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, tại các quốc gia này giá bông sinh học thường khá cao. 
Ấn Độ cam kết bông sinh học không chứa gen Bt thông qua một dự án trồng bông không chứa 
gen Bt đối với các hộ nông dân tại một khu vực nhất định, đồng thời cung cấp cho nông dân các 
hạt giống không có gen Bt và đưa ra thỏa thuận thu mua và hệ thống tiếp thị đối với loại bông 
này. 

Những tư duy tương tự cũng xuất hiện liên quan đến vấn đề an ninh lương thực và việc tự do lựa 
chọn của người tiêu dùng. Việc gia tăng sản xuất bông dẫn đến tình trạng thay vì sử dụng dầu 
đun truyền thống như dầu dầu đậu phộng người ta ngày càng sử dụng nhiều dầu hạt bông có giá 
thành rẻ hơn, loại dầu ngày nay được triết xuất từ các giống bông chứa gen Bt. Loại dầu này 
chưa được công nhận là thực phẩm ở Ấn Độ và cũng không được kiểm tra về tính an toàn sinh 
học. Ngay cả các sợi bông Bt (loại sợi ngắn, không phù hợp để quay bông) cũng được sử dụng 
trong công nghiệp thực phẩm mà không có giấy phép hay quy trình kiểm tra an toàn, chẳng hạn 
như sử dụng làm chất làm đặc hay chất ổn định. Tại Ấn Độ hiện chưa có cam kết pháp luật về 



thực phẩm biến đổi gen. Người tiêu dùng không được lựa chọn có dùng dầu hạt bông Bt hay sợi 
bông Bt hay không. 

 

Công nghệ Bt không chống lại được hết các loại sâu bệnh 

Liệu việc trồng bông Bt có giúp cải thiện vấn đề an ninh lương thực tại Ấn Độ? Một số yếu tố 
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh lương thực tại Ấn Độ chính là năng suất nông nhiệp 
thấp và tình trạng đói nghèo trong đại bộ phận dân cư. Việc áp dụng giống bông lai Bt đã giúp 
tăng năng suất trồng bông trung bình. Tuy nhiên chưa có gì là chắc chắn liệu điều này có làm 
giảm đói nghèo và giúp người dân dễ dàng tiếp cận được với nguồn lương thực, đặc biệt tại 
những vùng canh tác phụ thuộc vào nước mưa. Thu nhập từ việc trồng bông Bt cũng rất khác 
nhau. Những nông dân có trình độ canh tác tại các khu vực được cung cấp đủ nước sẽ có được 
lợi ích kinh thế từ việc trồng giống bông lai Bt cho năng suất cao. Tại các vùng trồng trọt lạc hậu 
và phụ thuộc vào lượng mưa, nơi 2/3 người trồng bông sinh sống, thì việc trồng các giống bông 
Bt tiềm tàng nhiều rủi ro kinh tế.  Ngoài ra chất lượng đất đai bị tác động xấu do việc trồng quá 
nhiều bông Bt. Điều này làm người ta phải suy nghĩ tính bền vững của việc sản xuất giống bông 
này và ảnh hưởng lâu dài của nó đến vấn đề an ninh lương thực. 

Kỹ thuật Bt đương nhiên sẽ rất hữu ích ở một số lĩnh vực nông nghiệp nhất định. Tuy nhiên đây 
cũng chỉ là công nghệ giúp cây trồng chống lại một số loại sâu bệnh. Nó không có tác dụng tiêu 
diệt tất cả các loại sâu bệnh và một điều rất quan trọng là công nghệ này không làm giảm sự phụ 
thuộc vào nước mưa của 2/3 người trồng bông tại Ấn Độ. Để việc trồng bông có được bước đi 
lâu dài và bền vững, đặc biệt là đối với những hộ nông dân nghèo tại những vùng phụ thuộc 
nước mưa thì chúng ta cần một giải pháp tổng thể. 

Việc này đòi hỏi áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như: Loại bông ưa môi trường khô, tạo ra 
các giống bông có khả năng thích nghi, có hoặc không có gen Bt, những giải pháp này giúp nông 
dân nghèo có được năng suất và thu nhập ổn định. Để giảm tác động của sâu bệnh cũng như giải 
quyết các vấn đề về khả năng kháng thuốc hay hạn chế sự gia tăng các loại sâu thứ cấp cần áp 
dụng phương thức bảo vệ thực vật tổng hợp (có kết hợp hoặc không kết hơp gen Bt). Các giải 
pháp thay thế cho việc trồng bông cần được tiến hành nghiên cứu, vì dụ như trồng bông sinh học 
hoặc đa dạng hóa trồng trọt. 

Việc cung cấp đầy đủ cho nông dân thông tin về những công nghệ mới có vai trò quan trọng đối 
với thành công của họ, chính vì vậy qua trình tư vấn trong nông nghiệp cần phải được nâng cao; 
những thông tin này không nên chỉ do các nhà kinh doanh nông nghiệp cung cấp. Nông dân cũng 
cần phải được tư vấn về phương thức bảo vệ thực vật tổng hợp, vì chiến lược này dựa trên sự 
hiểu biết và giáo dục. 

Hạn chế về lợi ích: Trồng bông biến đổi gen ở Burkina Faso 

Burkina Faso cũng là quốc gia có kinh nghiệm trong việc trồng bông biến đổi gen, đây là nước thứ hai tại Châu phi 

thuộc khu vực miền nam Sahara áp dụng trồng giống bông này. Roger Peltzer đã đưa ra đánh giá sơ bộ trong bài 



viết ,, Vải Cotton sản xuất tại Châu Phi,, (đây là sáng kiến đưa các loại bông không áp dụng công nghệ gen và được 

trồng theo phương thức truyền thống của nông dân Châu Phi ra thị trường thế giới và nâng cao năng suất) 

Việc trồng bông áp dụng công nghệ gen đối với các hộ nông dân nhỏ lẻ vẫn có thể được xem làm một giải pháp có ý 

nghĩa, tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp nhất định. Cũng như Ấn Độ nông dân Burkina Faso đã chuyển đổi mô 

hình trồng giống bông truyền thống sang trồng bông biến đổi gen rất nhanh chóng. Peltzer cho hay: Bông biến đổi 

gen được trồng trên 1/3 diện tích trồng bông ở quốc gia này vào mùa vụ 2009-2010, và vào mùa vụ 2010-2010 con 

số này tăng lên 2/3. Người ta kỳ vọng năng suất có thể tăng 30% bởi các giống bông này có khả năng phòng chống 

sâu bệnh và từ đó làm giảm thiệt hại. Tuy nhiên theo Peltzer kỳ vọng này không thành hiện thực hoàn toàn: Năm 

2009-2010 năng suất tăng 16% trên mỗi héc ta, nhưng đến năm 2010-2011 giảm xuống còn 10%. 

Tuy chi phí cho việc mua các giống bông biến đổi gen có phần cao hơn, nhưng ngược lại nông dân lại tiết kiệm được 

chi phí cho thuốc trừ sâu, thay vì phải phun thuốc 6 lần, nông dân chỉ phải phun thuốc 2 lần. Theo Peltzer nông dân 

qua đó có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn đôi chút. Tuy nhiên người ta vẫn phải chú ý đến việc bón phân và phun 

thưốc hai lần để đảm bảo năng suất. Nhiều nông dân nghèo với ít nguồn lực đã tiết kiệm phân bón và thuốc trừ sâu 

dùng cho các cây trồng khác. Ngoài ra những nông dân này cũng không hy vọng có được năng suất cao như các 

nông dân có nguồn lực tài chính và được tư vấn tốt hơn. 

Peltzer cho rằng người ta đang kỳ vọng quá nhiều. Lợi nhuận ước tính trên lý thuyết không hoàn toàn có trong thực 

tế và có thể giảm đi theo thời gian, đặc biệt là khi có thêm nhiều nông dân nghèo áp dụng phương thức trồng bông 

biến đổi gen và khi sau vài năm các sâu bệnh có khả năng kháng thuốc và việc phun thuốc trừ sâu phải thực hiện 

nhiều hơn. Hơn nữa những kết quả thu được tại Burkina Faso cũng không nên được xem là mẫu số chung cho các 

khu vực khác. Việc trồng bông biến đổi gen có thực sự mang lại lợi nhuận cho những hộ nông dân nhỏ hay không 

còn phụ thuộc cơ bản vào năng suất trên diện tích: Nếu chỉ thu hoạch ít hơn 800 kg bông trên một héc ta mà phải chi 

phí nhiều cho việc mua hạt giống bông biến đổi gen, thì người nông dân hoàn toàn bị lỗ, điều này có thể làm tăng giá 

bông trên thị trường thế giới. Đối với nông dân tại khu vực Đông và Nam Phi, nơi năng suất thu được chỉ là 500 đến 

600 kg trên một héc ta thì việc trồng bông biến đổi gen hoàn toàn không được khuyến khích với bối cảnh hiện tại. 

 

 


